
PHỤ LỤC II
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ THÔNG QUA CỔNG DỊCH 
VỤ CÔNG QUỐC GIA, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC THUẾ

1. Kê khai thuế doanh nghiệp

a) Đối tượng thao tác:

- Doanh nghiệp

b) Điều kiện:

- Đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG

c) Thao tác

- Bước 1: NNT chọn Thanh toán trực tuyến/Nộp thuế doanh nghiệp/Kê 
khai thuế doanh nghiệp 

- Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển sang hệ thống Thuế điện tử của TCT 

+ Trường hợp NNT đã đăng ký dịch vụ khai thuế trên ứng dụng Thuế 
điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống hiển thị màn hình chọn tờ khai, NNT 
chọn tờ khai để nộp: 



▪ Trường hợp NNT chưa đăng ký tờ khai cần nộp, NNT chọn tờ khai để 
đăng ký: 

 Sau khi NNT nhấn “ Đăng ký thêm tờ khai”, hệ thống tự động 
thêm tờ khai vào chức năng kê khai trực tuyến. 



 NNT chọn kê khai trực tuyến, hệ thống hiển thị: 

+ Trường hợp: NNT chưa đăng ký sử dụng dịch vụ Thuế điện tử, hệ 
thống hiển thị 

+ Trường hợp: NNT đã đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Thuế điện tử, 
hệ thống hiển thị 



2. Nộp thuế doanh nghiệp

a). Đối tượng thao tác

- Doanh nghiệp

b) Điều kiện

- Đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG

c) Thao tác

- Bước 1: NNT chọn Thanh toán trực tuyến/Nộp thuế doanh 
nghiệp/Nộp thuế doanh nghiệp 



- Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển sang hệ thống Thuế điện tử của TCT + 
Trường hợp NNT đã đăng ký sử dụng dịch nộp thuế trên ứng dụng Thuế 
điện tử của TCT, hệ thống hiển thị: 

+Trường hợp NNT chưa đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế (đã đăng ký 
dịch vụ khai thuế): hệ thống hiển thị: 



+ Trường hợp: NNT chưa đăng ký sử dụng dịch vụ Thuế điện tử, hệ 
thống hiển thị 

+ Trường hợp: NNT đã đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Thuế điện tử 
nhưng hiện tại đã ngừng dịch vụ, hệ thống hiển thị 



3. Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp 

a) Đối tượng thao tác: 

- Doanh nghiệp 

b) Điều kiện: 

- Đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG 

c) Thao tác 

- Bước 1: NNT chọn Thanh toán trực tuyến/Nộp thuế doanh 
nghiệp/Nộp thuế doanh nghiệp 



- Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển sang hệ thống Thuế điện tử của TCT + 
Trường hợp NNT đã đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế và nộp thuế trên ứng 
dụng Thuế điện tử của TCT, hệ thống hiển thị 

▪ Trường hợp NNT đã đăng ký tờ khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và 
thuê đất 



▪ Trường hợp NNT chưa đăng ký tờ khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế 
và thuê đất, NNT chọn chức năng Đăng ký tờ khai: Chọn tờ khai giấy đề 
nghị gia hạn thuế và thuê đất: 



 Sau khi NNT nhấn “ Đăng ký thêm tờ khai”, hệ thống tự động thêm tờ 
khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và thuê đất vào chức năng kê khai 
trực tuyến. 

 NNT chọn kê khai trực tuyến, hệ thống hiển thị: 

+Trường hợp NNT đã đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế chưa đăng ký 
sử dụng dịch vụ nộp thuế, hệ thống hiển thị: 

▪ Trường hợp NNT đã đăng ký tờ khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và 
thuê đất 



▪ Trường hợp NNT chưa đăng ký tờ khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế 
và thuê đất, NNT chọn chức năng Đăng ký tờ khai: Chọn tờ khai giấy đề 
nghị gia hạn thuế và thuê đất: 

 Sau khi NNT nhấn “ Đăng ký thêm tờ khai”, hệ thống tự động thêm tờ 
khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và thuê đất vào chức năng kê khai 
trực tuyến. 

 NNT chọn kê khai trực tuyến, hệ thống hiển thị: 



+ Trường hợp: NNT đã đăng ký ngừng dịch vụ khai thuế, đang sử dụng 
dịch vụ nộp thuế 

+ Trường hợp: NNT chưa đăng ký sử dụng dịch vụ Thuế điện tử, hệ 
thống hiển thị 



+ Trường hợp: NNT đã đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Thuế điện tử, 
hệ thống hiển thị 

4. Kê khai thuế cá nhân

a) Đối tượng thao tác 

- Cá nhân kinh doanh, cá nhân làm công ăn lương, hộ kinh doanh 

b) Điều kiện 

- Đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG 

c) Thao tác 



- Bước 1: NNT chọn Thanh toán trực tuyến/Nộp thuế cá nhân/Trước 
bạ/Kê khai thuế cá nhân 

- Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển sang hệ thống Thuế điện tử của TCT 

+ Trường hợp NNT là cá nhân làm công ăn lương đã có tài khoản trên 
icanhan, hệ thống hiển thị: 



▪ NNT không được kê khai các tờ khai: 01/TTS, giấy đề nghị gia hạn 
nộp thuế và tiền thuê đất 

+ Trường hợp NNT là cá nhân làm công ăn lương chưa có tài khoản 
trên icanhan, hệ thống hiển thị: 

+ Trường hợp NNT là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đã có tài 
khoản trên icanhan, hệ thống hiển thị: 

▪ NNT được kê khai tất cả các tờ khai đã có trên ứng dụng icanhan

+ Trường hợp NNT là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh chưa có tài 
khoản trên icanhan, hệ thống hiển thị:



▪ NNT chỉ được kê khai tờ khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền 
thuê đất 

5. Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân

a) Đối tượng thao tác 

- Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh 

b) Điều kiện: 

- Đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG. 

c) Thao tác 

- Bước 1: NNT chọn Thanh toán trực tuyến/Nộp thuế cá nhân/Trước 
bạ/Kê khai thuế gia hạn nộp thuế cá nhân 



- Bước 2: Chuyển sang hệ thống Thuế điện tử cá nhân của Tổng cục 
Thuế: 

+ Hệ thống hiển thị: 



- Bước 3: Vào chức năng “Kê khai thuế”, chọn tiếp “Khai thuế 
CNKD”, hệ thống hiển thị màn hình chọn tờ khai: 

+ NNT thực hiện chọn tờ khai: “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền 
thuê đất”. 

+ Hệ thống kiểm tra nếu NNT là cá nhân làm công ăn lương hiển thị 
thông báo: “Đối tượng NNT không được phép kê khai”. 

- Bước 4: Chọn nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình chọn thông 
tin tờ khai: 

+ NNT nhập các thông tin:

▪ Cục Thuế: Hiển thị mặc định CQT quản lý, không cho phép sửa 

▪ Chi cục Thuế: Hiển thị mặc định CQT quản lý, không cho phép sửa 

▪ Loại tờ khai: Mặc định tờ khai chính thức, không cho phép sửa 

▪ Ngày kê khai: Hiển thị ngày hiện tại cho phép sửa 



- Bước 5: NNT chọn nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình kê 
khai chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai: NNT nhập các chỉ tiêu: 

+ Chỉ tiêu [01] đến [04]: Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin đăng 
nhập. 

+ Chỉ tiêu [05], [06]: Thông tin đại lý thuế: Hệ thống disable không cho 
phép NNT nhập 

+ Chỉ tiêu [07]: Loại thuế đề nghị gia hạn: Cho phép tích chọn mục c, d 

▪ NNT phải tích chọn mục (c) hoặc (d) 

▪ NNT tích chọn mục (d) thì phải nhập thông tin khu đất thuê trong 
bảng. 

+ Chỉ tiêu [08]: 

▪ Hệ thống ẩn mục (I) không cho phép NNT kê khai 

▪ Mục (II): Hệ thống cho phép NNT tích chọn 1 hoặc nhiều 





+ NNT thực hiện các thao tác: 

▪ Chọn “Nhập lại” để xóa trắng dữ liệu đã nhập 

▪ Chọn “Lưu bản nháp” để lưu lại dữ liệu đã nhập 

- Bước 6: NNT chọn nút “Hoàn thành kê khai”, hệ thống hiển thị màn 
hình hoàn thành kê khai, NNT kiểm tra lại thông tin đã kê khai 





+ NNT thực hiện các chức năng: 

▪ Chọn “Sửa lại” để sửa lại chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai 

▪ Chọn “Kết xuất XML” để kết xuất file tờ khai xml về máy trạm 

- Bước 7: NNT Chọn nút “Nộp tờ khai”, hệ thống hiển thị màn hình xác 
thực nộp tờ khai: nhập đúng mã kiểm tra 

+ NNT chọn nút “Tiếp tục”, hệ thống hiển thị màn hình nhập mã OTP: 
NNT nhập mã OTP đã được gửi về số điện thoại 

+ NNT chọn nút “Tiếp tục”. Hệ thống hiển thị thông báo đã nộp thành 
công tờ khai tới CQT. 

NNT chỉ được gửi 1 lần “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê 
đất”. Nộp lần 2 hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo: “NNT đã nộp giấy đề nghị gia 
hạn. NNT vui lòng liên hệ CQT quản lý trực tiếp nếu có nhu cầu thay đổi 
thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn đã nộp”. 



Lưu ý: Sau khi gửi tờ khai thành công tới CQT, NNT sẽ nhận được 
thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua số điện thoại và địa chỉ email đăng 
ký khai thuế. 

6. Nộp thuế cá nhân

a) Đối tượng thao tác 

- Cá nhân kinh doanh, cá nhân làm công ăn lương, hộ kinh doanh 

b) Điều kiện: 

- Đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG. 

c) Thao tác 

- Bước 1: NNT chọn Thanh toán trực tuyến/Nộp thuế cá nhân/Trước 
bạ/Nộp thuế cá nhân 

- Bước 2: Hệ thống chuyển sang màn hình hiển thị như sau: 



- Bước 3: Ở trường Nộp thay thuế cá nhân/thuế trước bạn, NNT chọn 
trong danh sách các loại thuế nộp thay (Thuế trước bạ, Nộp thuế cá nhân). 
Sau khi chọn xong, nhấn nút “Thanh toán” => Hệ thống sẽ hiển thị ra màn 
hình chọn ngân hàng thanh toán như sau: 

- Bước 4: NNT chọn Ngân hàng, sau đó nhấn nút “Thanh toán” => Hệ 
thống sẽ tự động sang hệ thống của hệ thống Ngân hàng vừa chọn.



7. Tra cứu tờ khai

- Bước 1: Vào chức năng “Kê khai thuế”, chọn tiếp “Tra cứu tờ khai”, 
hệ thống hiển thị màn hình tra cứu tờ khai: 

- Bước 2: Nhập điều kiện tra cứu 

+ Mã số thuế: Tự động hiển thị không cho sửa 

+ Loại tờ khai: Chọn tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền 
đất” trong danh sách các tờ khai 

+ Mã hợp đồng: Chỉ nhập khi tra cứu tờ khai 01TTS- tờ khai cho thuê 
tài sản 

+ Ngày gửi từ ngày…đến ngày: Nhập định dạng dd/mm/yyyy 

- Bước 3: Chọn nút “Tra cứu”, hệ thống hiển thị danh sách kết quả tra 
cứu: 



+ NNT thực hiện các thao tác:

▪ Chọn “Chi tiết” để xem chi tiết tờ khai đã nộp 

▪ Chọn “Tải về” để tải tờ khai đã gửi tới CQT về máy trạm sử dụng 
ứng dụng itaxviewer phiên bản mới nhất để xem tờ khai. 

8. Tra cứu thông báo

- Bước 1: Vào chức năng “Kê khai thuế”, chọn tiếp “Tra cứu thông 
báo”. 

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông báo 

- Bước: Nhập điều kiện tra cứu thông báo 

+ Loại thông báo: Chọn trong danh sách loại thông báo 

▪ V/v: Tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử 

+ Ngày gửi từ ngày…đến ngày: Nhập theo định dạng dd/mm/yyyy 

- Bước 3: Chọn nút “Tra cứu”, hệ thống hiển thị kết quả tương ứng với 
điều kiện nhập 



+ NNT có thể xem thông báo bước 1 liên quan tới tờ khai 

+ NNT chọn “Tải về” để tải thông báo về máy trạm, sử dụng ứng dụng 
itaxviewer để đọc file thông báo 

+ NNT chọn “Chi tiết” để xem chi tiết thông báo trên website./.
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